
Trọn-vẹn, ngay-thẳng, kính-sợ Đức Chúa Trời, lánh khỏi điều ác (Gióp 1:8b)

Để Chúa đứng trước mặt mình (T.T. 16:8a - Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi...)

Thí dụ câu Gióp 19:25  -  Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu-chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối-cùng 
Ngài sẽ đứng trên đất.   

Gióp 23:10 - Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng.

Gióp 29:24b  -  Họ chẳng hề làm rối nét mặt bình-tịnh tôi được.

Bốn người bạn:  Ê-li-pha, Binh-đát, Sô-pha, và Ê-li-hu (người trẻ nhất, Gióp, chương 32)

* Gióp 26:7 - Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, treo trái đất trên khoảng không-không. 
* Gióp 38:7a  -  Trong khi ấy, các sao mai đồng hát hòa nhau (Khoa học đã chứng minh không 
gian yên-tỉnh, nhưng các ngôi sao giao hưởng với nhau thành ra tiếng nhạc). 

Vì Đức Chúa Trời phán một lần, hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến.

Con sấu (Gióp 41:9)

Giải nghĩa:  Miễn là còn sống, chẳng màng chi các của cải.

12.  Ở đâu chép:  "Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài; vì vậy, tôi 
lấy làm gớm-ghê tôi, và ăn-năn trong tro bụi."  -   (Gióp 42:5-6)

13.  Sách Gióp cho biết Sa-tan dạo chơi đây đó, một chỗ khác trong Kinh-thánh cho biết ma-quỉ như sư-
tử rống đi rình mò chung quanh anh em; tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.  Xin cho biết địa chỉ 
câu Kinh-thánh đó.   -    (I Phi-e-rơ 5:8)

14.  Giải nghĩa câu tục ngữ  "Da đền da".

6.  Chương 29 của sách Gióp nói rất nhiều đến chữ "tôi" hoặc "ta".  Hãy đếm xem có bao nhiêu chữ?   -   
(Có 43 chữ).

7.  Chứng minh trong Kinh-thánh, chỗ nào chép Gióp là người có nét mặt bình-tịnh?

8.  Xin kể tên những người bạn của Gióp đến thăm ông trong cơn hoạn nạn.

9.  Tìm trong sách Gióp những câu Kinh-thánh đúng với nguyên lý khoa học thiên văn. 

10.  Lật nhanh:  Gióp 33:14

11.  Con vật nào khi nó nhảy mũi thì hai con mắt nó khác nào mí mắt của rạng đông?

CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI                                                                                                                                          
Bài Thi Kinh-Thánh Quý 1 (01/01/11 - 03/27/11)                                                                                     

Các sách Gióp, II Cô-rinh-tô, và Ga-la-ti

1.  Xin cho biết sách Gióp có bao nhiêu chương.  -  (Sách Gióp có 42 chương)

2.  Xin kể bốn bản chất tốt của Gióp.

3.  Theo bạn, làm sao biết mình kính-sợ Đức Chúa Trời?  Chứng minh Kinh-thánh

4.  Xin trả thuộc lòng 1 câu Kinh-thánh trong sách Gióp mà bạn thích nhất.

5.  Bạn thử đoán xem câu chìa khóa của sách Gióp là câu nào?



* Im lặng khôn ngoan hơn (Gióp 13:5  -  Chớ chi các ngươi nín lặng!  Đó sẽ là sự khôn-ngoan 
của các ngươi.) 
* An-ủi bực bội  (Gióp 16:2a  - ... các ngươi hết thảy đều là kẻ an-ủi bực-bội). 

Gióp 37:6 và c. 8

Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian-ác, và gieo điều khấy rối, thì lại gặt lấy nó.

Gióp 5:2 -  Vì nỗi sầu-thảm giết người ngu-muội, sự đố-kỵ làm chết kẻ đơn-sơ

Gióp 3:21  -  Người như thế, mong chết mà lại không được chết; cầu thác hơn là tìm-kiếm bửu-
vật giấu kín.

Sai.  Vì tôi biết rằng Chúa sẽ dẫn tôi đến chốn sự chết, là nơi hò-hẹn của các người sống (Gióp 
30:23).

Gióp 7:17-18  -  Loài người là gì mà Chúa kể là cao-trọng?  Nhân sao Chúa lưu-ý đến người, 
viếng thăm người mỗi buổi sớm, và thử-thách ngươì mỗi lúc mỗi khi.  

Họ trông-đợi tôi như trông-đợi mưa, hả miệng ra dường như hứng mưa muộn.

24.  Chúng ta biết rằng muối có công-dụng làm cho đồ ăn thêm hương-vị. Ở đâu chép:  "Vật chi lạt-lẽo, 
người ta nào ăn chẳng bỏ muối?"  -  Gióp 6:6

25.  Lời Chúa dạy cho chúng ta phàm việc gì cũng tạ ơn Chúa, trong lúc hạnh-thông cũng như trong lúc 
hoạn-nạn, trong những đêm tối của cuộc đời….  Ở đâu chép:  "Ngài khiến cho người ta hát vui-mừng 
trong ban đêm".   -   Gióp 35:10b

26.  Tìm trong sách Gióp một câu tương-tự như các câu 4 và 5 trong Thi-thiên chương 8:  "Loài ngưòi là 
gì mà Chúa nhớ đến?  Con loài người là chi, mà Chúa thăm-viếng nó?  Chúa làm người kém Đức Chúa 
Trời một chút, đội cho người sự vinh-hiển và sang-trọng."

27.  Lật nhanh Gióp 29:23

18.  Lật  nhanh Gióp 4:8

19.  Lời Chúa dạy:  "Lòng vui mừng là một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo".  
Tìm trong sách Gióp 1 câu có ý tương tự.

20.  Tác giả Thi-thiên nói rằng:  "Lưỡi chúng nó đầy-dẫy điều dua-nịnh (TT 5:9b)."  Câu nào trong sách 
Gióp nói rằng:  "Nếu tôi dua-nịnh, Đấng Tạo Hóa tôi hẳn trừ-diệt tôi tức thì." - (Gióp 32:22b)

21.  Sách Khải-huyền cho biết trong ngày đó (ngàyđại nạn), người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được, 
họ sẽ ước-ao chết đi mà sự chết lánh xa.  Tìm trong sách Gióp câu nào có ý tưởng đó.

22.  Sách Gióp cho biết:  "chốn sự chết là nơi hò-hẹn của người chết".  Đúng hay sai? 

23.  Lời Chúa dạy:  "Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu; hễ Ngài yêu ai thì cho roi cho vọt."  Tìm trong sách 
Gióp chỗ nào chép:  "Người mà Đức Chúa Trời quở-trách lấy làm phước thay!"  -  Gióp 4:17

15.  Khi cần an-ủi một người trong cơn hoạn nạn lớn thì "nói nhiều hay im lặng", điều nào khôn-ngoan 
hơn?

16.  Ở đâu chép:  "nhưng gíó thổi qua xô mây đi và trời trong-trẻo lại."  -  (Gióp 37:21b)

17.  Chúa ban cho loài vật khả năng sinh tồn, cụ thể khi có những trận mưa mây và mưa lớn thì chúng đều 
rút trong hang nó, trong hầm nó.  Trưng dẫn Kinh-thánh ở đâu chép điều nầy.



Gióp 7:6  -  Các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cửi, tiêu đi, chẳng có trông-cậy gì.

Gióp 28:28b

Gióp 10:1  -  Linh-hồn tôi đã chán-ngán sự sống tôi; tôi sẽ buông thả lời than-thở của tôi, tôi sẽ 
nói vì cơn cay-đắng của lòng tôi.

Gióp 12:10

Gióp 20:28b  -  Tải sản nó sẽ bị trôi đi trong ngày thạnh-nộ của Chúa.

Gióp 20:23b

10 lần (Gióp 19:3)

Gióp 19:13-19

Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu-chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối-cùng Ngài sẽ đứng trên đất.

Gióp 14:7-9  -  Hình ảnh nầy biểu tượng cho sự phục hưng bởi Đức Thánh Linh.

42.  Ở đâu chép:  "Vì cây cối dẫu bị đốn còn trông-cậy sẽ còn mọc lên nữa, không thôi nứt chồi.  Dẫu rễ 
nó già dưới đất, thân nó chết trong bụi cát, vừa có hơi nước, nó sẽ mọc chồi, và đâm nhành như một cây 
tơ."  Hình ảnh nầy biểu tượng cho điều gì? 

37.  Người thế-gian thường nói:  "Trời đánh tránh bửa ăn."  Nhưng trong Kinh-thánh có ghi rằng:  "Ngài 
sẽ giáng cơn giận Ngài trên mình nó, chánh trong lúc nó ăn bữa."  Xin chứng minh K.T.

38.  Xin cho biết các bạn của Gióp quở-trách và bạc-đãi ông bao nhiêu lần?

30.  Ở đâu chép:  "Ngài khiến tôi no-đầy sự đắng-cay."   -  Gióp 9:18b

39.  Chương nào trong sách Gióp biểu-lộ cho chúng ta thấy khi con người sa cơ thất thế thì những người 
thân yêu, tôi tớ, bạn bè, v.v… đều khinh-dễ, chán bỏ, bắt bớ, và bạc đãi?

40.  Lật nhanh Gióp 19:25

41.  Ở đâu chép:  "Dẩu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài."  -  Gióp 13:15a

31.  Ở đâu chép:  "Giá trị sự khôn-ngoan thật cao hơn châu-báu"  -  Gióp 28:18b

32.  Tìm trong sách Gióp chỗ nào chứng minh Gióp cũng bị bệnh depression (trầm cảm, xuống tinh-thần) 

33.  Ở đâu chép:  "Phương chi loài người vốn giống như con sâu, và con-cái loài người giống như một 
con giòi-bọ."   -   Gióp 25:6

34.  Ở đâu chép:  'Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống, và hơi thở của cả loài người."

35.  Ở đâu chép:  "Nơi Đức Chúa Trời có sự khôn-ngoan và quyền-năng; mưu-luận và thông-minh đều 
thuộc về Ngài."  -  Gióp 12:13

36.  Chúng ta biết rằng trong ngày thạnh-nộ của Chúa thì tài-sản của kẻ ác sẽ bị trôi đi… Tìm trong sách 
Gióp chỗ nào diễn-đạt ý-tưởng nầy.

28.  Thi-thiên 103:15-16 chép:  "Đời loài người như cây cỏ; người sanh-trưởng khác nào bông hoa nơi 
đồng.  Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chổ nó không còn nhìn biết nó nữa."  Tìm trong sách 
Gióp ý tưởng tương tự.

29.  Ở đâu chép:  "Kính-sợ Chúa là sự khôn-ngoan, lánh khỏi điều ác, ấy là sự thông-sáng."



Nói đến 11 lần.  (1 lần trong c. 3 /  4 lần ở trong c. 4  /  1 lần trong c. 5  /  4 lần trong c. 6  và 1 
lần trong c. 7)

Nhờ lời cầu-nguyện của nhiều người (II Cor 1:11)

(II Cor. 13:11) Khá đến sự trọn lành  / Yên-ủi mình  /  Hiệp một tâm-linh  / Ở cho hòa-thuận

Vì các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói 
"A-men" ( II Cor. 1:20) 

II Cor 11:14

Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!

II Cor. 10:4

II Cor. 9:6

54.  Ở đâu chép: "Vả, những khí-giới mà chúng tôi dùng để chiến-tranh là không phải thuộc về xác-thịt 
đâu, bèn là bởi quyền-năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy."

55.  Ở đâu chép:  "Chúa tức là Đức Thánh Linh".  -  II Cor. 3:17-18

56.  Tìm trong Kinh-thánh chỗ nào nói đến "trái của sự công-bình".  II Cor. 9:10

57.  Ở đâu chép:  "Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ 
đổi mới càng ngày càng hơn."  -  II Cor. 4:16

58.  Ở đâu chép:  "Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.  

59.  Theo Phao-lô, "nhà tạm" biểu tượng cho điều gì?

48.  Tại sao con-cái Chúa phải tin-cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời?

49.  Ở đâu chép:  "Nhưng Chúa phán rằng:  Ân-điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức-mạnh của ta nên trọn-vẹn 
trong sự yếu-đuối."  -  II Cor. 12:9

50.  Ở đâu chép:  "Hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu-
chước của nó."   -  II Cor. 2:11

51.  Ở đâu chép:  "Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên-sứ sáng láng."

52.  Ở đâu chép:  "Tài-năng chúng ta đến từ Đức Chúa Trời."  -  II Cor. 3:5b

53.  Lật nhanh Thi-thiên 119:103

43.  Gióp đã kết-ước với Chúa rằng:  "Hễ hơi thở tôi còn ở mình tôi, và sanh-khí của Đức Chúa Trời còn 
trong lỗ mũi tôi, quả hẳn môi tôi sẽ chẳng nói sự gian-ác, lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả-dối."  Xin 
tìm địa chỉ.  -  Gióp 27:3-4

44.  Ở đâu chép:  "Chừng nào lừa con rừng sanh ra làm người; thì chừng nấy người hư-không mới trở nên 
thông-sáng."  -  Gióp 11:12

45.  Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng Yên-ủi.  Xin cho biết trong II Cô-rinh-tô 1:3-7, nói đến bao nhiêu 
lần sự yên-ủi?

46.  Theo sứ-đồ Phao-lô thì ông nhờ điều gì mà được ơn?

47.  Điều-kiện nào để nhận được sự yêu-thương và bình-an của Đức Chúa Trời?



Thân thể chúng ta (II Cor. 5:2); c. 8 "lìa bỏ thân-thể"

II Cor. 9:15

II Cor. 5:11

Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.  Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên 
nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.

II Cor. 6:2b

II Cô-rinh-tô, Chương 6

Bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Đức Chúa Trời (Galati 1:2)

Galati 5:22  -  Ấy là:  lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, 
trung-tín, mềm-mại, và tiết-độ.

Sai.  Galati 5:6  -  Vì, trong Đức Chúa Jesus Christ, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép 
cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức-tin hay làm ra bởi sự yêu-thương vậy.  

*  Có đức tin (Galati 3:7)  /   * Đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ (Galati 2:16)

Chúa đã ban cho tôi mạng sống và điều nhân-từ; sự Chúa đoái-hoài tôi đã gìn-giữ tâm-hồn tôi.

Lìa bỏ Đấng Christ và mất ân-điển (Galati 5:4)

72.  Ở đâu chép:  "Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải 
là thần."  -  Galati 4:8

73.  Theo Phao-lô, khi chúng ta cậy luật pháp thì chúng ta lìa bỏ ai và mất điều gì?

74.  Ở đâu chép:  "Chớ mệt-mõi về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ-nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt.   
-   Galati 6:9

66.  Phao-lô ở trong xứ A-ra-bi trong bao nhiêu năm?  -  (Trong 3 năm - Galati 1:17-18)

67.  Đọc thuộc lòng Trái Của Thánh Linh.

68.  Theo Phao-lô, cái điều có giá trị là "chịu cắt bì".  Đúng hay sai?

69.  Điều-kiện để trở thành con cháu thật của Áp-ra-ham là gì?

70.  Ở đâu chép:  "Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh-Linh của Con Ngài vào lòng 
chúng ta, kêu rằng:  A-ba! Cha!"   -  Galati 4:6

71.  Lật nhanh Gióp 10:12

60.  Ở đâu chép:  "Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban-cho của Ngài không xiết kể!"

61.  Ở đâu chép:  "Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính-sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin."

62.  Đọc thuộc lòng câu II Cor. 8:9

63.  Ở đâu chép:  "Kìa, hiện nay là thì thuận-tiện, kìa, hiện nay là ngày cứu-rỗi!"

64.  Trong Kinh-thánh, sách nào chương nào nói nhiều đến chữ "bởi" và chữ "ngó"?

65.  Phao-lô làm sứ-đồ bởi ai?
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